
 

 

UBND TỈNH NINH BÌNH 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ 

 
Số:           /TB-ĐHHL 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Ninh Bình, ngày          tháng 5 năm 2025 

THÔNG BÁO 

Kết quả rà soát chuẩn đầu ra tin học cho sinh D14 hệ chính quy  

đợt bổ sung 
 

 

Căn cứ Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ 

thông tin; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 

06 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Thông tin và Truyền thông quy 

định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản; 

Căn cứ Công văn số 3755/BGDĐT-GDTX ngày 03 tháng 08 năm 2016 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc quy đổi chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học; 

Căn cứ Quyết định số 467/QĐ-ĐHHL ngày 15 tháng 10 năm 2020 của 

trường Đại học Hoa Lư quy định Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Chuẩn đầu ra Tin 

học đối với sinh viên tốt nghiệp trình độ đại học, cao đẳng; 

Căn cứ Quyết định số 788/QĐ-ĐHHL ngày 12 tháng 12 năm 2024 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Hoa Lư về việc thành lập Hội đồng rà soát chuẩn đầu ra 

ngoại ngữ, tin học và môn Giáo dục thể chất cho sinh viên chính quy khóa D14; 

Căn cứ Báo cáo rà soát chuẩn đầu ra tin học của sinh viên khóa D14. 

Nhà trường Thông báo như sau: 

Kết quả rà soát khóa D14, có 44 sinh viên có chứng chỉ Ứng dụng công nghệ 

thông tin cơ bản do Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Đại học Hoa Lư cấp và 

đều đạt chuẩn (Có danh sách kèm theo). Nhà trường yêu cầu trưởng các khoa quản 

lý sinh viên và cố vấn học tập triển khai tới sinh viên theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 

- Ban Giám hiệu; 

- Trưởng khoa: SP TH-MN, SPTH, VH-DL; 

- Lưu: VT, NN-CNTT, ĐT-KH. 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 
TS. Dương Trọng Luyện 
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KẾT QUẢ RÀ SOÁT CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC 
 

(Kèm theo Thông báo số:          /TB-ĐHHL ngày      tháng 5 năm 2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Lư) 
 

STT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Tên lớp Loại văn băng chứng chỉ đã nộp Nơi cấp 
Kết 

quả 

1.  2551030049 Bùi Thị Mai Hoa 12/6/2003 D14DL 
Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ 

thông tin cơ bản 

TT NN-TH 

Trường ĐH Hoa Lư 
Đạt 

2.  2551030050 Lê Thanh Hương 26/7/2003 D14DL 
Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ 

thông tin cơ bản 

TT NN-TH 

Trường ĐH Hoa Lư 
Đạt 

3.  2551030051 Vũ Thị Hương 21/10/2002 D14DL 
Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ 

thông tin cơ bản 

TT NN-TH 

Trường ĐH Hoa Lư 
Đạt 

4.  2551030052 Trịnh Tuấn Kiệt 21/4/2003 D14DL 
Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ 

thông tin cơ bản 

TT NN-TH 

Trường ĐH Hoa Lư 
Đạt 

5.  2551030053 Phạm Thị Ánh Nguyệt 21/01/2003 D14DL 
Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ 

thông tin cơ bản 

TT NN-TH 

Trường ĐH Hoa Lư 
Đạt 

6.  2551030055 Phạm Tất Thắng 26/7/2001 D14DL 
Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ 

thông tin cơ bản 

TT NN-TH 

Trường ĐH Hoa Lư 
Đạt 

7.  2551030056 Vũ Thị Thu 06/12/2003 D14DL 
Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ 

thông tin cơ bản 

TT NN-TH 

Trường ĐH Hoa Lư 
Đạt 

8.  2551030059 Nguyễn Thị Linh 18/10/2003 D14DL 
Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ 

thông tin cơ bản 

TT NN-TH 

Trường ĐH Hoa Lư 
Đạt 

9.  2551030060 Trần Đinh Tiên Dung 07/4/2003 D14DL 
Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ 

thông tin cơ bản 

TT NN-TH 

Trường ĐH Hoa Lư 
Đạt 

10.  2552010946 Nguyễn Thị Lan Anh 20/12/2003 D14MN1 
Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ 

thông tin cơ bản 

TT NN-TH 

Trường ĐH Hoa Lư 
Đạt 

11.  2552010947 Bùi Thị Phương Bích 08/11/2003 D14MN1 
Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ 

thông tin cơ bản 

TT NN-TH 

Trường ĐH Hoa Lư 
Đạt 

12.  2552010948 Nguyễn Thị Thanh Diệp 16/6/2003 D14MN1 
Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ 

thông tin cơ bản 

TT NN-TH 

Trường ĐH Hoa Lư 
Đạt 

13.  2552010950 Quách Hương Giang 09/8/2003 D14MN1 
Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ 

thông tin cơ bản 

TT NN-TH 

Trường ĐH Hoa Lư 
Đạt 

14.  2552011009 Nguyễn Thị Thu Hải 13/9/2003 D14MN1 
Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ 

thông tin cơ bản 

TT NN-TH 

Trường ĐH Hoa Lư 
Đạt 
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STT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Tên lớp Loại văn băng chứng chỉ đã nộp Nơi cấp 
Kết 

quả 

15.  2552011013 Phạm Thị Hằng 22/3/2003 D14MN1 
Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ 

thông tin cơ bản 

TT NN-TH 

Trường ĐH Hoa Lư 
Đạt 

16.  2552010953 Đặng Thị Hoa 07/12/2003 D14MN1 
Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ 

thông tin cơ bản 

TT NN-TH 

Trường ĐH Hoa Lư 
Đạt 

17.  2552010955 Hoàng Thị Thanh Hương 25/10/2003 D14MN1 
Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ 

thông tin cơ bản 

TT NN-TH 

Trường ĐH Hoa Lư 
Đạt 

18.  2552011023 Nguyễn Thị Hương 10/6/2002 D14MN1 
Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ 

thông tin cơ bản 

TT NN-TH 

Trường ĐH Hoa Lư 
Đạt 

19.  2552010956 Đinh Phương Linh 15/11/2003 D14MN1 
Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ 

thông tin cơ bản 

TT NN-TH 

Trường ĐH Hoa Lư 
Đạt 

20.  2552010957 Mai Thị Khánh Linh 03/10/2003 D14MN1 
Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ 

thông tin cơ bản 

TT NN-TH 

Trường ĐH Hoa Lư 
Đạt 

21.  2552010959 Phạm Thị Trà My 05/8/2002 D14MN1 
Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ 

thông tin cơ bản 

TT NN-TH 

Trường ĐH Hoa Lư 
Đạt 

22.  2552010960 Vũ Thanh Nga 27/11/2002 D14MN1 
Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ 

thông tin cơ bản 

TT NN-TH 

Trường ĐH Hoa Lư 
Đạt 

23.  2552011027 Phạm Thị Nga 08/8/2003 D14MN1 
Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ 

thông tin cơ bản 

TT NN-TH 

Trường ĐH Hoa Lư 
Đạt 

24.  2552011022 Nguyễn Thị Hồng Ngát 22/9/2003 D14MN1 
Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ 

thông tin cơ bản 

TT NN-TH 

Trường ĐH Hoa Lư 
Đạt 

25.  2552010961 Đinh Thị Ngọc 10/6/2003 D14MN1 
Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ 

thông tin cơ bản 

TT NN-TH 

Trường ĐH Hoa Lư 
Đạt 

26.  2552010962 Đinh Thị Thanh Nguyệt 15/12/2003 D14MN1 
Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ 

thông tin cơ bản 

TT NN-TH 

Trường ĐH Hoa Lư 
Đạt 

27.  2552010964 Nguyễn Thị Ngọc Oánh 16/4/2003 D14MN1 
Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ 

thông tin cơ bản 

TT NN-TH 

Trường ĐH Hoa Lư 
Đạt 

28.  2552010965 Đào Thị Ngọc Phương 24/9/2003 D14MN1 
Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ 

thông tin cơ bản 

TT NN-TH 

Trường ĐH Hoa Lư 
Đạt 

29.  2552011015 Nguyễn Thị Phương 17/02/2003 D14MN1 
Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ 

thông tin cơ bản 

TT NN-TH 

Trường ĐH Hoa Lư 
Đạt 
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STT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Tên lớp Loại văn băng chứng chỉ đã nộp Nơi cấp 
Kết 

quả 

30.  2552011010 Phan Xuân Quỳnh 8/11/2003 D14MN1 
Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ 

thông tin cơ bản 

TT NN-TH 

Trường ĐH Hoa Lư 
Đạt 

31.  2552010967 Nguyễn Thanh Tâm 23/5/2003 D14MN1 
Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ 

thông tin cơ bản 

TT NN-TH 

Trường ĐH Hoa Lư 
Đạt 

32.  2552010969 Bùi Trần Thu Thảo 08/9/2003 D14MN1 
Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ 

thông tin cơ bản 

TT NN-TH 

Trường ĐH Hoa Lư 
Đạt 

33.  2552010971 Hoàng Thị Lệ Thủy 10/7/2003 D14MN1 
Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ 

thông tin cơ bản 

TT NN-TH 

Trường ĐH Hoa Lư 
Đạt 

34.  2552010972 Đinh Thị Huyền Trang 18/9/2003 D14MN1 
Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ 

thông tin cơ bản 

TT NN-TH 

Trường ĐH Hoa Lư 
Đạt 

35.  2552010973 Hoàng Thị Huyền Trang 12/4/2002 D14MN1 
Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ 

thông tin cơ bản 

TT NN-TH 

Trường ĐH Hoa Lư 
Đạt 

36.  2552011014 Nguyễn Huyền Trang 24/9/2003 D14MN1 
Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ 

thông tin cơ bản 

TT NN-TH 

Trường ĐH Hoa Lư 
Đạt 

37.  2552010974 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 23/5/2003 D14MN1 
Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ 

thông tin cơ bản 

TT NN-TH 

Trường ĐH Hoa Lư 
Đạt 

38.  2552010976 Phạm Thu Uyên 20/3/2003 D14MN1 
Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ 

thông tin cơ bản 

TT NN-TH 

Trường ĐH Hoa Lư 
Đạt 

39.  2552010977 Hà Thị Hà Vi 23/02/2003 D14MN1 
Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ 

thông tin cơ bản 

TT NN-TH 

Trường ĐH Hoa Lư 
Đạt 

40.  2552010991 Nguyễn Thị Hà My 08/9/2003 D14MN1 
Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ 

thông tin cơ bản 

TT NN-TH 

Trường ĐH Hoa Lư 
Đạt 

41.  2552010996 Trần Lan Phương 16/01/2003 D14MN1 
Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ 

thông tin cơ bản 

TT NN-TH 

Trường ĐH Hoa Lư 
Đạt 

42.  2552020488 Trương Thị Linh 20/7/2003 D14TH5 
Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ 

thông tin cơ bản 

TT NN-TH 

Trường ĐH Hoa Lư 
Đạt 

43.  2552490023 Phạm Thị Thanh Nhi 21/01/2003 D14LSĐL 
Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ 

thông tin cơ bản 

TT NN-TH 

Trường ĐH Hoa Lư 
Đạt 

44.  2552470008 Mai Sỹ Thiên 02/08/2003 D14KHTN 
Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ 

thông tin cơ bản 

TT NN-TH 

Trường ĐH Hoa Lư 
Đạt 

(Ấn định danh sách gồm 44 sinh viên) 
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